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Tóm  t ắ t  C arotenoit là m ột nhóm  các h ợ p  chất thực vật th ứ  s in h  p h ân  b ố  p h ố  biến trong  giói thực 
vật. C húng được biết đến  n h ư  là các hợp chất có khả năn g  chống  oxi hóa do  đó  có th ế  có chúc năng 
trong  phòng chống lão hóa, ung  thư... C hính vì th ế  m à ngày  n ay  các nhà khoa học đ an g  quan  tâm  
rấ t nhiểu đến  khả năng  đư a  các chất này  vào ứng  d ụ n g  tro n g  th u ố c  chửa bệnh hoặc thực phấm  
chức năng.

Từ các bước thăm  dò  ban đẩu , chúng tôi đã đ iều  tra  đ ư ợ c th à n h  ph ần  m ột số  carotenoit (beta 
caroten, lutein, lycopen) trong  30 đối tượng thực vật p h ổ  biến  ở  V iệt N am  bằng  p hư ơ ng  pháp  sắc kí 
lỏng cao áp  (HPLC). Kết quả  cho thấy, có m ột số  m ẫu  chứa cả b a  chất trên  (n h ư  cà chua, hoa hồng 
vàng, hoa đ iệp , rau  dền  cơm, lá bí ngô) trong  đó, beta caro ten  tìm  thây  nhiều  trong  lá đu  đủ, rau  
ngót, thịt bí đỏ, rau  sam ; lu tein  có nhiều nhâ't trong  lá đ in h  lăng  và lycopcn thì có nh iều  nhất trong  
quả cà chua.

1. M ở  đ ầ u

C aro ten o it là các sắc  tô' tự  n h iê n  tạo  ra 
m à u  v àng , d a  cam , đ ỏ  tro n g  râ't n h iề u  các loại 
h oa  q u ả  (gâ'c, chanh , đ ào , m ơ, cam , n h o ...) , 
rau  (cà rô't, cà c h u a ...) , n ârn  v à  hoa. C h ú n g  
cũ n g  có m ặ t tro n g  các sản  p h ẩ m  đ ộ n g  v ậ t 
n h ư  trứ n g , tô m  h ù m , c á ... N g ày  nay , các h ợ p  
châ't caro teno it rấ t đ ư ợ c  q u a n  tâ m  n g h iên  
cứu, đ ã  đ ạ t đ ư ợ c  n h ữ n g  kế t q u ả  k h ô n g  chi v ề  
ản h  h ư ờ n g  của  ch ú n g  lên  các cơ  th ể  s in h  v ậ t 
m à  còn đ ư a  ra  m ộ t sô' sản  p h ẩ m  th u ố c  v à  
th ự c  p h ẩ m  th u ố c  b ổ  s u n g  h à n g  ngày .

Beta caro ten  là tiền  châ't củ a  v itam in  A. 
T uy  n h iên  kh i b ị th ừ a  th ã i v itam in  A sẽ b ị
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đ à o  th ả i, còn  b e ta  ca ro ten  đ ư ợ c  d ự  trữ  tro n g  
g a n  đ ê h  lú c  cần  th iế t. Beta ca ro ten  th a m  gia 
v à  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  m ộ t sô' q u á  tr ìn h  s in h  lý 
tro n g  cơ  th ể  n h ư  tă n g  c ư ờ n g  hệ m iễn  dịch , 
n g ă n  n g ừ a  m ộ t sô' u n g  th ư  ở  đ ư ò n g  tiêu  h oá  
[1 , 2 ] .. .B e ta  ca ro ten  có n h iề u  tro n g  gâc, cà rốt, 
d ư a  đỏ , c ủ  cải đỏ , d â u  tây , b í n g ô ...

L u te in  có  n g u ồ n  gốc từ  lu teu m , th eo  tiếng  
L a tin h  c ó  n g h ĩa  là n o ã n  h o àn g , d o  lần  đ ầu  
tiên  đ ư ợ c  p h á t  h iện  v à  tách  từ  n o ãn  ho àn g . 
L u te in  c h ủ  y ê u  có m à u  d a  cam , th ư ờ n g  gặp  
tro n g  n h iề u  ra u  q u ả , n h ư  ngô , xoài, khoai 
lang , b í n g ô , ớ t n g ọ t, cải x o ăn ... L u te in  có 
k h ả  n ă n g  p h ả n  ứ n g  vớ i các gốc tự  do, b ảo  vệ 
tế b à o  k h ỏ i b ị ôxi h oá , ch ố n g  u n g  th ư  da , lão 
h o á  d a , lã o  h o á  th u ỷ  tin h  thê^ làm  g iảm  h iện  
tư ợ n g  xơ  v ữ a  đ ộ n g  m ạch  [3].
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L ycopen  có k h á  n ăn g  b ào  vệ tê ' b ào  khòi 
sự  ôxi hoá, lycopen  cò n  g ó p  p h ầ n  v ào  qu á  
tr ìn h  h ấ p  th ụ  á n h  sán g  khi q u a n g  hợ p . M ột 
sô' n g h iên  cứu g ầ n  đ â y  đ ã  xác đ ịn h  rằn g  
lycopen  có k h ả  n ăn g  làm  ch ậm  q u á  tr ìn h  
p h á t triến  cùa u n g  th ư  tu y ế n  tiền  liệ t, ru ộ t 
kế t và th ự c  q u à n  [4]. L ycopen  p h â n  b ố  khá 
rộ n g  rãi tro n g  tự  n h iên , th ư ờ n g  g ặ p  tro n g  cà 
ch u a , ổi, d ư a  đỏ, đ u  đủ , n h o ...

C h ín h  v ì vậy, v iệc n g h iê n  cứ u  đ ể  sản  x u ấ t 
thuôíc có n g u ổ n  g ốc  th ả o  d ư ợ c  m a n g  m ộ t ý 
n g h ĩa  vô  cù n g  th iê í thự c. C ũ n g  n h ằ m  m ụ c  
đ ích  đó, ch ú n g  tô i đ ã  tiên  h à n h  đ iề u  tra  m ộ t 
sô 'hợ p  chất caro tenoit tro n g  thự c v ậ t V iệt N am .

2. Đ ố i tư ợ n g  và p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  cứ u

2.1. Dôí tượng

- 30 loài th ự c  v ậ t ở  V iệt N am
- C ác bộ  p h ậ n  n g h iê n  cứu: lá, hoa, củ  và 

q u à  bao  gồm
+ H oa: hoa h ổ n g  v àng , ho a  tiểu  m uộ i, 

h o a  đ iệp .
+ Lá: D ền  cơm , d ề n  tía, cần  tây , tía  tô, rau  

bọ, h à n h  lá, m ã đề , rau  đay , lá đ u  đ ủ , d iế p  cá, 
bí ngô, ngải cứ u , đ ỗ  tư ơ n g , rau  m á, rau  sam , 
rau  d ệu , lá diễn , ỉá trầu  không , ra u  n gó t, đ in h  
lăng , lá m ư ớ p  đ ắ n g  (lá b án h  tẻ).

+ Q u à , củ: T h ịt m ú i m ít, th ịt b í đỏ , th ị t  đ u  
đ ủ  xanh, xoài, ớ t  vàng , cà ch u a  (quả  ch ín  
vừ a, k h ô n g  nh ũ n ).

2.2. Phương pháp

M ầu th ự c  v ậ t đưnrc sây  k h ô  ở  n h iệ t đ ộ  65
-  70°c, sau  đó  n g h iề n  th à n h  bột. L ấy  10 gam  
b ộ t n g âm  ch iết q u a  đ ê m  vớ i 1 0 0  m l n -hecxan , 
cô q u ay  th u  cao. L ây  2 m g  cao ho à  ta n  tro n g  5 
m l h ệ  d u n g  m ôi (gổm  axeton  n itrin : m e tano l: 
c loro íoc = 7 0 : 2 7 : 3 )  chạy  H P L C  [5-9].

3. K ết q u ả  v à  th ả o  lu ậ n

- Kẽì quả phấHPLC định lượng beta caroten 
ờ lá đu đủ

T ro n g  30 m ẫu  th ự c  v ậ t ch ú n g  tôi ngh iên  
cứ u  b ằn g  H PL C  th ì ờ  lá  đ u  đ ủ  có h àm  lượng  
b e ta -ca ro ten  cao nhâ't (ò  p eak  sô' 8 , h ìn h  1A).
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Hình 1. A . Phố HPLC của !á đu  đ ủ  -  peak 8 vói 
thòi g ian  iư u  là 6,569 p h ú t B. C âu  trúc beta-caroten.

- Kêí quả phỐHPLC định lượng ỉutein của lá 
đinh lăng

T ro n g  30 m ẫ u  th ự c  v ậ t đ ư ợ c  ch ú n g  tôi 
ph ân  tích b ằn g  H PL C  thi ờ  lá cây đ inh  lăng có 
hàm  lư ợng  lutein cao nhâ't (peak thu  2, h ình  2A)
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H ình 2A. P hổ  HPLC của lá đ inh  lăng -  peak 2 với 
thời g ian  lưu là 3,332 phút.
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- Kêt quả phô’ HPLC định lượng lỵcopen ở 
quả cà chua

T ro n g  30 m ẫu  th ự c  v ậ t c h ú n g  tôi khảo  sá t 
bằn g  H PLC  thì h àm  lư ợ n g  lycopen  ở  cà chua  
là cao nhâ't (peak  6 , h ìn h  3A).

Hình 3A. Phổ HPLC của quả cà chua -  peak 6 
với thời gian lưu là 4,742 phút.

- H à m  lư ợ n g  % các h ợ p  ch ấ t caro teno it 
(b e ta -caro ten , lu te in , lycopen) tro n g  tổng  số  
các ch ấ t h â p  th ụ  ở  bư ớ c  só n g  457nm  của các 
m ẫu  th ự c  v ậ t p h â n  tích b ằ n g  p h ư ơ n g  p h áp  
H PLC. K ê t q u ả  p h â n  tích đ ư ợ c  g iói thiệu ớ 
b ản g  1

Bảng 1. H àm  lượng beta caroten, lutein, lycopen củ a  các m ẫu thực vật

STT lượng % % các chất carotenoit STT lượng % % các chất carotenoit
Mẩu beta-caroten lutein lycopen Mẩu beta- caroten lutcin lycopen

1 Xoài 50.409 16 Lá d iếp  cá 29.583 25.943
2 Ớt vàng 28.189 9.269 17 Lá bí ngô 35.868 23.598 6.499
3 Hoa hổng vàng 22.658 18.911 7.538 18 Lá ngải cứ u 33.032 12.568
4 Hoa tỷ m uội 3.436 9.169 19 Lá đỗ  tư ơ n g 11.435 _
5 Cà chua 20.566 18.833 22.483 20 Lá rau m á 12.469 22.188
6 Hoa điệp 17.045 1.848 3.361 21 Lá rau d ệu 52.915 12.495
7 Rau dến  cơm 50.688 24.663 3.073 22 Lá diễn 42.57 21.61
8 Rau dển  tía 42.287 17.721 23 Lá trẩu 35.597 22.961
9 Cần tây 28.862 19.018 24 Lá rau n g ó t 50.049 13.984
10 Rau tía tô 8.582 16.359 25 Lá m ư ớ p  đắng 24.642 6.815 _
11 Rau bợ 37.986 21.545 26 Lá đ inh  lăng 18.376 50.762
12 Lá hành 20.823 33.326 27 Lá rau sam 55.311 12.78
13 Rau đay 19.541 28.988 28 Thịt m ú i m ít 12.733 14.599
14 Lá m ã đ ể 49399 12.103 29 Thịt bí đ ỏ 52.699 15.208
15 Lá đu đủ 57.059 11.864 30 Thịt đu  đ ủ  xanh 2.979 _



Hà Thị Bích Nyọc và nnk. /  Tạp chi Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 130-134 133

Đ â y  là  kê't q u á  b ư ớ c  đ ẩ u  s ử  d ụ n g  p h ư ơ n g  

pháp HPLC điều tra nhanh các chất 
caro teno it và h àm  lư ợ n g  cú a  c h ú n g  có tro n g  
t h ự c  vật. Q u a  b àn g  trên  c h ú n g  tô i th â y  có 
n h ữ n g  m ẫ u  th ự c  v ậ t có cả 3 h ợ p  châ't be ta  
caro ten , lu te in , ly co p en  như : cà  ch u a , hoa 
h ổ n g  vàng , h oa  đ iệp , rau  d ề n  cơm , lá  b í ngô. 
C ó m ẫu  chi có hai ch â t b e ta -ca ro te n  v à  lu te in  
n h ư  rau  d ển  tía, cần  tây , rau  bợ , lá h àn h , rau  
đay , lá m ã đế, lá đ u  đ ủ , lá d iế p  cá, lá ngài 
cứ u „  lá rau  m á, lá rau  d ệu , lá d iễn , lá trẩu  
không , lá rau  ngó t, lá m ư ớ p  đ ắ n g , lá đ in h  
lăng, lá rau  sam , th ịt m ú i m ít, th ị t  b í đò . C ó 
m ẫu  lại có hai châ't lu te in  và  ly c o p en  n h ư  hoa 
tỷ m uội. C ó m ẫ u  có hai châ't b e ta -c a ro te n  và 
lycopen n h ư  ớ t v àng . C ó m ẫ u  chi có beta- 
caro ten  n h ư  xoài, có m ẫ u  chi có  lu te in  n h ư  lá 
đ ậu  tương, th ịt đ u  đ ủ  xanh.

H àm  lư ợ n g  b e ta  ca ro ten  có n h iề u  nhâ't ở  
lá đ u  đủ  (57,059%); h àm  lư ợ n g  lu te in  có 
n h iều  nhâ't ở  lá đ in h  lăng  (50,762%), hàm  
lư ợ ng  lycopen  có n h iều  n h ấ t ờ  q u ả  cà ch u a  
(22,483%). T iếp  theo  đ ây , c h ú n g  tô i sẽ  n g h iên  
cứu hoàn  th iện  h ơ n  v ề  h o ạ t tín h  s in h  h ọc  các 
h ợ p  chấ t c a ro ten o it cùa  các th ự c  v ậ t q u an  
tâm .

4. K ết lu ậ n

Từ n h ử n g  th ự c  v ậ t p h â n  tích  cho  thây:
- H àm  lư ợ n g  b e ta  ca ro ten  có n h iề u  n h ấ t  ờ 

lá đ u  đ ủ  (57,059%), rồi đ ê h  lá rau  sam  
(55,311%), rau  d ệ u  (52,915%), rau  d ề n  cơm
(50,688%).

- H àm  lư ợ n g  lu te in  có n h iề u  n h ấ t  ở  lá 
đ in h  lăng  (50,762%), rồi đ ế n  lá h à n h  
(33,326%).

- H àm  lư ợ n g  lycopen  có n h iều  n h ấ t ở  quả 
cà ch u a  (22,483%)

- N h ữ n g  th ự c  v ậ t có cả ba hợ p  chât này 
với h àm  lư ợ n g  cao  là rau  d ề n  cơm , lá bí ngô, 
h oa  đ iệp , h o a  h ổ n g  v àng , cà chua.

T à i liệ u  th a m  k h ả o

[1] Lan Phương, Bách khoa toàn thư V€ vitamitĩ, muôi 
khoáng và các yếu tõ v i lượng, NXB Y h ọ c  Hà Nội, 
1999.

[2] Lê D oãn Diên, Công nghệ sau thu hoạch thuộc 
ngành nông nghiệp Việt Nam trong xu thếhội nhập 
và toàn câu hoá, NXB N ông nghiệp, Hà Nội, 
2004.

[3] Đồ H uy  Bích và nnk, Cày thuốc và động vật làm 
thuốc & Việt Nam , NXB Khoa học Kỹ th u ậ t  Hà 
Nội, 2004.

[4] N guyễn  Thiộn Luân, Lê Doãn Diên, Phan Quốc 
Kinh, Các loại thực phẩm thuốc, thực phẩm chức 
năng ở Việt Nam , NXB Nông nghiộp, H à Nội, 
1999.

[5] Phạm  Luận, Cơ sở lý thuyêĩ sắc ký lòng hiệu suâĩ 
cao, Khoa Hoá, T rường Đại học Tống hợp, Hà 
Nội, 1987.

[6] T.YV. G oodw in/ The biochemistry of the 
Carotenoids, Vol. 1, Plants, Second Edition, 
C hapm an  and  Hall, London and  Nevv York, 
1980.

[7] J.s. A nadries, Vitamin analysis in body fruits and 
foodstuffs with high perỷormance ỉiquid 
chromatography, PhD Thesis, Ưniversity of 
A m sterdam , 1989.

[8] J.L. Bureau, R.J. Busway/ HPLC determ ination 
of caro tenoids in fru its and  vegetables in the 
United States, /. food Sci, Off. Pubỉ. Inst. food 
Technoỉ 51 (1986) 128.

[9] M.p. Bueno, D eterm ination of retinol and 
carotene by H igh períorm ance liquid 
chrom atography , Food Chemistry 59 (1997) 435.



134 Hồ Thị Bích Ngọc và nnk. ỉ  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học T ự  Nhiên và Công nghệ 23 (2007) 130-134

Study of some carotenoids from some plants in Viet Nam
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Department ofBiology, College of Science, VNU, 334 Nguyen Traif Hanoi, Vietnam

Carotenoids contributing plen tiíu lly  in vegetation are an tiox idan ts th a t can treat cancer, anti 
aging, etc. Thus, they could be used to p roduce m edicine and  m edical food. From 30 plan t sam ples 
analyzed by HPLC, w e found  tha t there are som e p lan t sam ples contain ing beta-carotene or lutein or 
lycopene.

There are five sam ples contain ing all three above substances: flow ers of Rosa Chinensis Ịacq 
flowers of Dendrobium superbum Reicho, leaf of Amaranthus viridis L., Ieaf of Cucurbita pepo L , íru it of 
Lycopersicum esculentum  M ill.

The m axim um  ratio of beta-carotene is 57,059% in leaf of Carica papaya L., lu tein  is 50,762% in leaf 
of Poỉysceas fruiticosa Harms, lycopene is 22,483% in íru it of Lỵcopersicum esculentum Miỉỉ.


